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ĐỀ BÀI

Câu 1(2 điểm): Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? 
Câu 2 (2 điểm): Vì sao từ 1973 đến nay kinh tế Mĩ suy giảm ? 

Câu 3 (2 điểm): Vì sao khẳng định kinh tế Nhật Bản từ 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX có sự phát triển “thần kì”?

Câu 4 (2 điểm): Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

Câu 5 (2 điểm): Giải thích tại sao hoà bình ổn định, hợp tác phát triển vừa đem lại thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc trên thế giới?
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Môn: Lịch sử  – Lớp 9

	    Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2đ)


	* Thành tựu:

- Về kinh tế: sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%, LX là cư​ờng quốc CN đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ)

-Về KH-KT: mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người: năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo, năm 1961 phóng tàu “ Phương Đông”...

- Về đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào CM thế giới.

=> Liên Xô thu được những thành tựu to lớn về mọi mặt
	0,5đ
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0,5 đ

	Câu 2

(2đ)  


	+ Nguyên nhân đẫn đến kinh tế Mĩ suy yếu t​ương đối từ 1973:

- Sự v​ươn lên của kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.

- Kinh tế vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

- Chi phí nhiều cho quân sự, chạy đua vũ trang...

- Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.
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0,5đ
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	Câu 3(2đ)

Câu 4(2đ)
	* Hoàn cảnh:

- Khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam đã tạo ra những “ngọn gió thần” thổi vào nền KT Nhật Bản

*Thành tựu:

- Kinh tế  tăng tr​ưởng nhanh chóng trong năm 50 đến 70 (gọi là giai đoạn thần kì của Nhật Bản)

- Tổng sản phẩm quốc dân năm 1968 đạt 183 tỉ USD đứng thứ 2 TG, năm 1990 thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23.796 USD đứng thứ 2 TG...

- Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới.
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	Các xu hướng phát triển của thế giới hiện nay:

+  Hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.

+  Thế giới đang hình thành trật tự thế giới mới theo xu hướng đa cực nhiều trung tâm.

+  Các nước đều lấy kinh tế làm chiến lược trọng tâm.

+   Xuất hiện nhiều xung đột quân sự hoặc nội chiến với những hậu quả nghiêm trọng

 Xu hướng chung của thế giới hiện nay là hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển.
	

	Câu 5

(2đ) 


	- Thời cơ vì: các nước có cơ hội mở rộng hợp tác phát triển, chuyển giao vốn, khoa học kĩ thuật, học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển....

- Thách thức vì: nguy cơ tụt hậu nếu không theo kịp, vấn đề an ninh lãnh thổ, chủ quyền đất nước, dễ đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, bất đồng ngôn ngữ....
	1đ

1đ


